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(KHU VỰC BẮC BỘ) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Cơ quan thực hiện: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 

Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: 04.38310983; 38318154   Fax: 04.38317221 

Email: nafiqad@mard.gov.vn 

2. Thời gian thực hiện: Tháng 11/2016. 

3. Phạm vi giám sát: Các vùng nuôi thuộc 04 tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, 

Thái Bình, Thanh Hóa. 

4. Hoạt động lấy mẫu trong tháng:  

 Chi tiết về hoạt động lấy mẫu tháng 11/2016 được thể hiện tại Bảng 1.  

Bảng 1: Hoạt động lấy mẫu tháng 11/2016 

 TT Tỉnh 
Mẫu thủy sản nuôi 

Kế hoạch  Thực tế 

1 Quảng Ninh 07 07 

2 Hải Phòng 02 02 

3 Thái Bình 05 05 

4 Thanh Hóa 03 03 

 Tổng 17 17 

II. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

Kết quả phân tích mẫu tháng 11/2016 cho thấy: Không phát hiện dư lượng thuốc trừ 

sâu gốc Chlor hữu cơ (nhóm B3a), thuốc nhuộm (nhóm  B3e), hóa chất, kháng sinh có tên 

trong danh mục được phép lưu hành (nhóm Tetracyclines), hóa chất, kháng sinh cấm sử 

dụng (Chloramphenicol, nhóm Nitrofurans) và kháng sinh nhóm Quinolones trong các 

mẫu thủy sản nuôi được chỉ định phân tích các chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu này. Dư lượng kim 

loại nặng Hg, Cd và Pb (nhóm B3c) phát hiện trong 01 mẫu tôm thẻ chân trắng tại vùng 
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Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) nhưng dưới mức giới hạn tối đa cho phép. Chi tiết về kết quả 

phân tích được thể hiện tại Bảng 2.  

Bảng 2: Kết quả phân tích mẫu tháng 11/2016 

TT Tỉnh 
Vùng 

nuôi 

Tên 

mẫu 

Số 

lượng 

mẫu 

Chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu 

phân tích 

Kết 

quả 
Đơn vị 

1.  

Quảng 

Ninh 

Quảng 

Yên 

(22/01) 

Tôm 

sú 
01 Nhóm B3e (MG, LMG) KPH g/kg 

2.  
Tôm 

thẻ 
01 Chloramphenicol  KPH g/kg 

3.  
Tôm 

thẻ 
01 

Nhóm Tetracyclines 

(Oxytetracycline, 

Tetracycline, Doxycycline)  

KPH g/kg 

4.  

Móng 

Cái 

(22/04) 

Tôm 

thẻ 
01 Chloramphenicol  KPH g/kg 

5.  
Tôm 

thẻ 
01 

Nhóm Tetracyclines 

(Oxytetracycline, 

Tetracycline, Doxycycline)  

KPH g/kg 

6.  
Tôm 

thẻ 
01 Flofenicol KPH g/kg 

7.  

Tôm 

thẻ 
01 

Hg 0,011 mg/kg 

8.  Cd 0,012 mg/kg 

9.  Pb 0,051 mg/kg 

10.  
Hải  

Phòng 

 Cát Hải  

(31/03) 

Tôm 

sú  
01 Flofenicol KPH g/kg 

11.  
Tôm 

sú 
01 Nhóm B3e (MG, LMG) KPH g/kg 

12.  

Thái  

Bình 

Tiền  Hải 

(34/01) 

Tôm 

sú 
01 

Nhóm Nitrofurans (AOZ, 

AMOZ, SEM, AHD) 
KPH g/kg 

13.  
Tôm 

sú 
01 

Nhóm Tetracyclines 

(Oxytetracycline, 

Tetracycline, Doxycycline) 

KPH g/kg 

14.  
Tôm 

sú 
01 Nhóm B3e (MG, LMG) KPH g/kg 



 

15.  
Thái  

Thụy 

(34/02) 

Tôm 

sú 
01 Chloramphenicol KPH g/kg 

16.  
Tôm 

sú 
01 

Nhóm B3a (thuốc trừ sâu 

gốc Chlor hữu cơ) 
KPH mg/kg 

17.  

Thanh 

Hóa 

Tĩnh Gia 

(38/03) 

Tôm 

thẻ 
01 

Nhóm Quinolones 

(Sarafloxacin, 

Ciprofloxacin, Enrofloxacin, 

Flumequin) 

KPH g/kg 

18.  
Nông 

Cống 

(38/06) 

Cá rô 

phi 
01 

Nhóm Tetracyclines 

(Oxytetracycline, 

Tetracycline, Doxycycline) 

KPH g/kg 

19.  
Cá rô 

phi 
01 

Nhóm B3a (thuốc trừ sâu 

gốc Chlor hữu cơ) 
KPH mg/kg 

Ghi chú:  - KPH: Không phát hiện dư lượng trong mẫu phân tích. 

- MG: Malachite Green. 

- LMG: Leucomalachite Green. 

- AOZ: 3-amino-2 oxazolidinone. 

- AMOZ: 3- amino - 5 morfolinomethyl-1,3 oxazolidin-one. 

- SEM: Semicarbazide. 

- AHD: 1-aminohydantoin. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y; 

- Cơ quan QLCL NLTS các tỉnh t/h chương trình  

khu vực phía Bắc; 

- Trung tâm CL NLTS vùng 1; 

- Lưu VT, CL1.  
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